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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ: “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Cẩm Mỹ  tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- Căn cứ Điều 82 Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 33/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 03 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh);

- Căn cứ quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

- Xét đề nghị của UBND huyện Cẩm Mỹ tại Tờ trình số 958/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005 về việc xin phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cẩm Mỹ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 205/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2006 về việc phê duyệt hồ sơ: “Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Cẩm Mỹ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt hồ sơ: “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”; với nội dung chủ yếu sau:

1- Quan điểm phát triển:

- Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa trên cơ sở  phát huy triệt để các yếu tố nội lực, gắn với tích cực thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ  bên ngoài.

- Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện, tạo cơ cấu kinh tế bền vững theo hướng: Nông nghiệp - Dịch vụ - Công nghiệp. Chú trọng hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp.

- Tập trung phát triển đồng bộ và đi trước một bước hệ thống cơ sở hạ tầng, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao, phát triển toàn diện và tạo sự liên kết chặt chẽ giữa huyện với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng như toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ và cải tạo môi trường, củng cố an ninh - quốc phòng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân.

2- Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu :

- Tăng trưởng kinh tế :

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006-2010 là 11%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011-2020 là 10,5%/năm.

- GDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2010 là 9,875 triệu đồng và năm 2020 là 24,5 triệu đồng.

- Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế. Cơ cấu kinh tế đến năm 2010: nông, lâm nghiệp 60,2%; dịch vụ chiếm 20,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 19,1% và đến năm 2020: nông, lâm nghiệp 38%; dịch vụ chiếm 30%; công nghiệp - xây dựng chiếm 32%; 

- Quản lý và tổ chức tốt nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện. Phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng thu ngân sách địa phương đạt 16,2%/năm giai đoạn 2006-2010 và 11,2% giai đoạn 2016-2020.

- Dân số trung bình năm 2010 là 168.960 người, năm 2020 là 198.000 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2010 là 1,26%; năm 2020 là 1%.

- Củng cố, duy trì kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở đã được công nhận; phấn đấu đến năm 2010 hoàn thành phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi, đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục bậc trung học.

- Bảo đảm trên 98% trẻ em được tiêm chủng; 100% số xã có bác sỹ thường xuyên khám và điều trị bệnh; số cán bộ y tế/vạn dân đạt 12,4 người năm 2010 và đạt 14,6 người vào năm 2020.

- Đến năm 2010 có trên 98% số hộ được sử dụng điện, trên 98% số hộ được cấp nước sạch.

- Phấn đấu đến năm 2010 đạt 12 máy điện thoại/100 dân, năm 2020 đạt 22 máy điện thoại/100 dân.

3- Định hướng phát triển các ngành kinh tế chủ yếu:

3.1- Ngành nông lâm nghiệp:

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp bình quân hàng năm 6,2% giai đoạn 2006-2010 và 4,6% giai đoạn 2011-2020.

- Phấn đấu đến năm 2010: Sản lượng lúa đạt 17.000-17.500 tấn, bắp 82.000-83.000 tấn, rau thực phẩm 12.500 tấn, đậu các loại 2.800 tấn, cà phê 10.000-11.000 tấn, cao su 13.000-14.000 tấn,  điều 8.000 tấn, tiêu 4.500 tấn, chôm chôm 13.500-14.000 tấn, sầu riêng 8.000 tấn, chuối 4.800 tấn.

Năm 2020: Sản lượng lúa đạt 18.000-18.500 tấn, bắp 90.000-90.500 tấn, rau thực phẩm 18.000-19.000 tấn, đậu các loại 3.000-3.200 tấn, cà phê 10.000-11.000 tấn, cao su 15.000-15.500 tấn,  điều 8.000-9.000 tấn, tiêu 6.000-6.500 tấn, chôm chôm 22.500 tấn, sầu riêng 14.000-15.000 tấn, chuối 8.000 tấn.

- Đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, hình thành các vùng chuyên canh cây bắp, cây công nghiệp và cây ăn trái. Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ và hiệu quả kinh tế.

- Khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, nâng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đến năm 2010 chiếm 30% và năm 2020 chiếm 40% trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

- Phát triển nông nghiệp gắn liền với xây dựng nông thôn mới, nâng cao mức sống vật chất, mở mang dân trí, xóa đói giảm nghèo, thu ngắn dần khoảng cách về mức sống giữa thành thị và nông thôn.

- Ưu tiên đầu tư cho phát triển trồng và bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, nâng cao tỷ lệ che phủ và cải thiện cảnh quan môi trường.

- Tổ chức khai thác có hiệu quả diện tích mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch.

3.2- Ngành công nghiệp xây dựng:

- Phấn đấu đạt tốc độ giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 34% giai đoạn 2006-2010 và 21,4% giai đoạn 2011-2020.

- Quy hoạch đầu tư phát triển các cụm công nghiệp, trong đó chú trọng phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nguyên liệu tại chỗ, ít gây ô nhiễm môi trường, nhất là các ngành công nghiệp chế biến phục vụ nông, lâm nghiệp. Đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực ngành nghề nông thôn nhằm tạo thêm việc làm, gia tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

- Phát triển các cụm CN - TTCN:

+ Cụm công nghiệp Long Giao tại xã Long Giao với diện tích khoảng 56 ha.

+ Cụm công nghiệp Bảo Bình tại xã Bảo Bình với diện tích khoảng 30 ha.

+ Cụm công nghiệp Sông Ray tại xã Xuân Tây với diện tích khoảng 30 ha.

+ Cụm công nghiệp Cọ Dầu 2 tại xã Xuân Đông với diện tích khoảng 50 ha.

3.3- Ngành thương mại - dịch vụ - du lịch:

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 13,1%/năm giai đoạn 2006 -2010; và 13,6% giai đoạn 2011 - 2020.

- Chú trọng phát triển các loại hình thương mại phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn; tiến tới hình thành các loại hình thương mại phục vụ đô thị và các cụm công nghiệp, trên cơ sở khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực này. Thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước một số mặt hàng cho các xã đặc biệt khó khăn và các xã miền núi.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch nâng cấp chợ. Kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng chợ theo quy hoạch được duyệt.

- Từng bước phát triển du lịch trên địa bàn thông qua các hình thức liên kết, liên doanh đầu tư; chú trọng đầu tư khu du lịch Suối Cả, Sông Ray, hồ Suối Vọng, đồi Sơn Thủy.

3.4- Phát triển kết cấu hạ tầng:

 Phát triển mạnh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện, gắn kết với hệ thống kết cấu hạ tầng chung của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất và phục vụ đời sống, tăng tốc độ và tỷ trọng của khu vực dịch vụ và kết cấu hạ tầng đối với phát triển của huyện. Mục tiêu cụ thể trong một số lĩnh vực sau:

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình giao thông do TW quản lý trên địa bàn huyện; tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư, kết hợp với phân cấp đầu tư cho các xã, thị trấn nhằm đẩy mạnh phong trào huy động sức dân cho sự nghiệp phát triển giao thông nông thôn. 

- Phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện, bao gồm: 

+ Dự kiến phát triển đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn đi qua huyện dài 8 km.

+ Nâng cấp QL 56 đoạn qua huyện Cẩm Mỹ có chiều dài 12,8 km đạt tiêu chuẩn cấp II.

+ Nâng cấp và làm mới 4 tuyến đường tỉnh, tổng chiều dài 98,5 km (đường 764 dài 18 km, đường 765 dài 28,3 km, hương lộ 10 dài 28 km, đường Xuân Định-Lâm Sơn dài 24,2 km).

+ Đường huyện: Đầu tư nâng cấp và làm mới 17 tuyến đường, với tổng chiều dài 132,5 km. Trong đó, mở rộng và nâng cấp 7 tuyến đường với tổng chiều dài 58,5 km; làm mới 10 tuyến với tổng chiều dài 74 km.

+ Đường xã: Phấn đấu đến năm 2010 nhựa hóa 15-20%, cấp phối 30-50%; phấn đấu đến năm 2020: Xây dựng mới bến xe khách tại trung tâm huyện với quy mô khoảng 2,5-3 ha. Nâng cấp bến xe Sông Ray quy mô 1.500 m2.

- Phát triển mạng lưới điện: 

+ Đường dây trung thế: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 112,4 km (trong đó thuộc chi nhánh Điện lực Long Khánh 91,5 km, thuộc chi nhánh Điện lực Xuân Lộc 20,9 km). Đầu tư xây dựng mới 98,8 km (trong đó thuộc chi nhánh Điện lực Long Khánh 31 km, thuộc chi nhánh Điện lực Xuân Lộc 67,8 km).

+ Đường dây hạ thế: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 82,6 km (trong đó thuộc chi nhánh Điện lực Long Khánh 56,9 km, thuộc chi nhánh Điện lực Xuân Lộc 25,7 km). Đầu tư xây dựng mới 163,6 km (trong đó thuộc chi nhánh Điện lực Long Khánh 35 km, thuộc chi nhánh Điện lực Xuân Lộc 128,6 km).

- Cấp nước: Nhu cầu nước sạch cung cấp cho toàn huyện đến năm 2010 khoảng 17.500 m3/ngày; trong đó nước cấp cho sinh hoạt của dân cư khoảng 9000-9.500m3/ngày, nước cấp cho các cụm công nghiệp khoảng 6.500-7.000 m3/ngày, còn lại cấp nước cho các công trình công cộng…đến năm 2020, nhu cầu cấp nước sinh hoạt tăng khoảng 20% và nước sạch cho các cụm công nghiệp tăng từ 30-35% so với năm 2010.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu vực thị trấn, khu dân cư tập trung, các khu công nghiệp-TTCN, tránh gây ô nhiễm, ngập úng vào mùa mưa.

- Xây dựng bãi rác tập trung để xử lý rác thải đô thị và khu dân cư tập trung.

- Về thủy lợi: Sửa chữa, nâng cấp, đầu tư mới các công trình theo quy hoạch ngành được duyệt; kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

3.5- Phát triển đô thị và dân cư:

- Khu đô thị Hàng Gòn - Long Giao: Tính chất đô thị là trung tâm dịch vụ;  đến năm 2010 dự kiến từ 2 đến 3 nghìn người, diện tích 20-30 ha. Đến năm 2020 dự kiến 15-20 nghìn người, diện tích 40-60 ha.

- Khu đô thị Sông Ray: Tính chất đô thị là trung tâm sản xuất và chế biến nông nghiệp; đến năm 2010 dự kiến từ 2 đến 3 nghìn người, diện tích 20-30 ha. Đến năm 2020 dự kiến 15-20 nghìn người, diện tích 40-60 ha.

- Dân cư nông thôn: Bố trí theo hướng tập trung các điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn được duyệt .

3.6- Phát triển nguồn nhân lực: 

- Tăng cường phát triển chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ người lao động có tay nghề cao. Chú trọng việc đào tạo và đào tạo lại lao động tại chỗ. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo liên thông giữa các trường và các trung tâm đào tạo kỹ thuật phục vụ cho các khu công nghiệp, các ngành mũi nhọn có yêu cầu kỹ thuật cao. Coi trọng đào tạo kỹ năng quản lý cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý các cấp thích ứng với quá trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, có chính sách đãi ngộ hợp lý.

- Bên cạnh việc đào tạo công nhân kỹ thuật do trung tâm dạy nghề huyện quản lý; khuyến khích thu hút lực lượng lao động có tay nghề từ bên ngoài về huyện, phối hợp với các cơ sở đào tạo của tỉnh và Trung ương để đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật cho huyện nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp, trước hết là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên,  đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh.

- Tăng cường hoạt động thông tin để nâng cao kiến thức, hiểu biết mọi mặt (kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật,...) cho nhân dân. 

3.7- Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Phấn đấu nâng tỷ lệ huy động trẻ vào nhà trẻ đạt 17-20% vào năm 2010 và 55-60% vào năm 2020, trẻ học mẫu giáo ra lớp đạt ít nhất 85% vào năm 2010 và trên 95% vào năm 2020, riêng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt ít nhất 95% năm 2010 và 100% năm 2020; củng cố và duy trì việc huy động 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và tuyển mới 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6; tuyển mới 70-80% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10, số còn lại sẽ học ở các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp và các hình thức học tập khác.

- Thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; thực hiện tốt chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình và chương trình môi trường; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, nhất là cấp cứu; bảo đảm trên 98% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đủ các loại vắc xin; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 15% vào năm 2010 và dưới 5% vào năm 2020. Quản lý và xử lý tốt chất thải y tế, tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phấn đấu đến năm 2010 có trên 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; trên 90% xóm, ấp văn hóa; 100% cơ quan đơn vị có nếp sống văn hóa; trên 60% xã, phường đạt danh hiệu xã, phường làm tốt công tác phòng chống mại dâm, ma túy.

- Bảo tồn và phát triển đa dạng về văn hóa dân tộc, văn hóa truyền thống, nhằm góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; củng cố và phát triển các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhân dân; phát huy dân chủ, nâng cao tính cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cơ quan và cộng đồng.

- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

4- Một số giải pháp thực hiện :
a- Về vốn đầu tư:

Để bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng về kinh tế, dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư xã hội cho từng giai đoạn như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư : 

+ Thời kỳ 2006-2010 : 1.920 tỷ đồng.

+ Thời kỳ 2011-2020 : 11.200 tỷ đồng.

b- Về các điều kiện hạ tầng, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định:

Từng bước hoàn thiện và nâng cao hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đồng thời tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội cho giáo dục-đào tạo, y tế, các dịch vụ, tư vấn khoa học công nghệ…

c- Về tạo sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với thương mại:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, cải tiến mẫu mã để đủ sức cạnh tranh của hàng hóa. Thực hiện đồng bộ các khâu tiếp thị, quảng cáo, thiết lập mạng lưới phân phối. Tăng cường các hình thức liên kết liên doanh với các đối tác có kinh nghiệm và truyền thống.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng để tiếp cận chiến lược thị trường, tránh tình trạng sản xuất ồ ạt trong khi chưa có nền tảng về thị trường. Theo dõi giá cả để đề xuất kịp thời với tỉnh và Trung ương những biến động về giá cả và giúp nông dân ổn định sản xuất các nông sản chính. 

- Khuyến khích các hộ thành lập các doanh nghiệp tư nhân thu mua nông sản, hình thành mạng lưới tiêu thụ lâu dài, nhằm tạo công ăn việc làm và mối quan hệ lâu bền giữa sản xuất và thương mại. 

- Triển khai và thực hiện tốt liên kết 4 nhà, trong đó đặc biệt chú ý vai trò của các doanh nghiệp Nhà nước trong việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; vai trò của các cơ quan nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là khâu giống, khâu thức ăn, khâu chế biến và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch…

d- Thực hiện các chính sách phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực:

- Ứng dụng các công nghệ hiện đại nhưng phù hợp với quy mô và trình độ quản lý trong các chương trình đầu tư phát triển công nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm từ huyện xuống xã, ấp. Hình thành mạng lưới người nông dân giỏi. Tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật và đào tạo tại chỗ đội ngũ kỹ thuật cho mạng lưới khuyến nông, lâm.

- Tăng cường quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Điều 2: Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ có nhiệm vụ:

- Căn cứ quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, nghiên cứu cụ thể hóa các mục tiêu và triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, các dự án đầu tư, xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để tổ chức quản lý và điều hành đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện quy hoạch phải thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh để cập nhật tình hình và có những điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.
- Tiến hành tổ chức triển khai quy hoạch xuống tất cả các đơn vị, các xã, thị trấn để các đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm các lĩnh vực của ngành và cấp mình quản lý. 

- Phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện trong việc tổ chức, triển khai thực hiện quy hoạch.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ về công tác quy hoạch, kế hoạch. Đồng thời đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin quản lý thông suốt từ huyện xuống xã.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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